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BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH

Đề nghị xây dựng Nghị định quy định về tín hiệu của phương tiện được quyền ưu tiên thay thế Nghị định số 109/2009/NĐ-CP ngày 01/12/2009 của Chính phủ 

Kính gửi: Chính phủ
Thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Bộ Công an kính trình Chính phủ Báo cáo đánh giá tác động của chính sách trong đề nghị xây dựng Nghị định quy định về tín hiệu của phương tiện được quyền ưu tiên thay thế Nghị định số 109/2009/NĐ-CP ngày 01/12/2009 của Chính phủ (sau đây gọi là Nghị định 109/2009/NĐ-CP) như sau: 

I. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ 

1. Bối cảnh xây dựng chính sách
Qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị định 109/2009/NĐ-CP, công tác quản lý lắp đặt, sử dụng và sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên (sau đây gọi là thiết bị ưu tiên) đã cơ bản đi vào nề nếp, góp phần bảo đảm an ninh và trật tự an toàn xã hội. Việc cấp Giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên đã giúp làm giảm các đối tượng lợi dụng xe được quyền ưu tiên để lắp đặt, sử dụng thiết bị ưu tiên; tình trạng lắp đặt, sử dụng thiết bị ưu tiên tràn lan được kiểm soát, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, Nghị định 109/2009/NĐ-CP còn bộc lộ những khó khăn, vướng mắc, một số quy định tại Nghị định không còn phù hợp, cần có sự nghiên cứu, xem xét, sửa đổi, bổ sung để đáp ứng yêu cầu thực tiễn và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có liên quan, cụ thể như sau:
a) Về đối tượng được quyền ưu tiên khi tham gia giao thông, thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên 
- Việc quy định về đối tượng xe được quyền ưu tiên khi tham gia giao thông đường bộ còn chung chung, chưa cụ thể, nhất là các xe ưu tiên khi đi làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp, khắc phục sự cố thiên tai, phòng chống dịch bệnh, nên nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân lợi dụng việc này để lắp đặt, sử dụng thiết bị ưu tiên;
- Khoản 2, Điều 22, Luật Giao thông đường bộ 2008 quy định đối với xe được quyền ưu tiên khi đi làm nhiệm vụ phải có tín hiệu còi, cờ, đèn ưu tiên theo quy định. Tuy nhiên, tại Điều 9 Nghị định 109/2009/NĐ-CP quy định tín hiệu ưu tiên đối với xe đi làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp chỉ được lắp đặt, sử dụng cờ hiệu và biển hiệu ưu tiên riêng, nên hạn chế đến việc cảnh báo cho người tham gia giao thông biết, nhường đường khi đi làm nhiệm vụ. Do đó, cần phải điều chỉnh cho phù hợp và có quy định cụ thể về hình dáng, màu sắc, tiêu chuẩn kỹ thuật cho các thiết bị ưu tiên này;
- Các phương tiện thủy được quyền ưu tiên được sử dụng âm hiệu, đèn hiệu và cờ hiệu theo quy định tại Điều 67 Luật Giao thông đường thủy nội địa 2004 và Quyết định số 30/2004/QĐ-BGTVT ngày 14/12/2004 của Bộ Giao thông vận tải về ban hành quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật của tín hiệu trên phương tiện thủy nội địa. Tuy nhiên, vẫn chưa có quy định cụ thể về các loại thiết bị ưu tiên này (về tiêu chuẩn kỹ thuật, âm thanh, hình dáng, kích thước,...) gây khó khăn cho các cơ quan, đơn vị quản lý, sử dụng các phương tiện thủy được quyền ưu tiên. Mặt khác, tình hình trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội  trên đường thủy cũng hết sức phức tạp, nhất là các khu vực cảng, bến thủy nội địa, các công trình vượt sông, các khu vực đông phương tiện, v.v. Do đó, cần có quy định cụ thể về tín hiệu đối với các phương tiện thủy được quyền ưu tiên để tăng tính cảnh báo với các phương tiện thủy khác;
 - Hiện nay, các thiết bị ưu tiên cơ bản được nhập khẩu từ nước ngoài, hình dáng, kích thước, công suất, cường độ sáng, tốc độ quay của các thiết bị này cũng đã thay đổi để phù hợp với tình hình giao thông và khoa học công nghệ trên thế giới, ví dụ: Dùng đèn Led thay thế đèn sợi đốt; đối với còi phát tín hiệu ưu tiên cũng đã nâng công suất máy tăng âm lên (100 ÷ 200W) với xe ô tô và 50W với xe mô tô,... Do đó, cần phải điều chỉnh tiêu chuẩn kỹ thuật của các thiết bị ưu tiên cho phù hợp với tình hình thực tế.
b) Về trình tự, thủ tục cấp Giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên 
Hiện nay, công tác cấp Giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên đang áp dụng theo Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BCA-BCT ngày 08/3/2012 của Bộ Công an và Bộ Công Thương quy định về thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên. Quá trình thực hiện phát sinh một số khó khăn, vướng mắc về thủ tục hành chính, hồ sơ cấp Giấy phép cần phải được sửa đổi, bổ sung, đảm bảo cấp Giấy phép được chặt chẽ, đúng đối tượng. Tuy nhiên, Khoản 4 Điều 14 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 nghiêm cấm việc “Quy định thủ tục hành chính trong thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ”. Do đó, việc này phải được điều chỉnh, bổ sung quy định tại Nghị định.
Từ những thực tế khó khăn, vướng mắc nêu trên và để phù hợp với quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, việc xây dựng và ban hành Nghị định quy định về tín hiệu của phương tiện được quyền ưu tiên thay thế Nghị định 109/2009/NĐ-CP là cần thiết.
2. Mục tiêu xây dựng chính sách
Theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, việc lập đề nghị xây dựng Nghị định quy định về tín hiệu của phương tiện được quyền ưu tiên thay thế Nghị định 109/2009/NĐ-CP hướng đến các mục tiêu sau đây:
- Khắc phục những khó khăn, vướng mắc, bất cập phát sinh từ thực tiễn khi thi hành Nghị định 109/2009/NĐ-CP, đồng thời đảm bảo tính kế thừa của các quy định còn phù hợp của Nghị định; 
- Tăng cường sự quản lý, giám sát của các cơ quan Nhà nước trong lĩnh vực quản lý sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, lắp đặt và sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên;
- Tạo cơ sở pháp lý đối với việc cấp Giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của phương tiện được quyền ưu tiên, đảm bảo thống nhất, chặt chẽ, đúng đối tượng.
Mục tiêu của báo cáo này nhằm đánh giá tác động của chính sách đối với  một số nội dung chủ yếu trong dự thảo Nghị định quy định về tín hiệu của phương tiện được quyền ưu tiên thay thế Nghị định 109/2009/NĐ-CP, góp phần củng cố cơ sở thực tiễn cho việc xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý lắp đặt và sử dụng thiết bị ưu tiên, giúp Chính phủ có đầy đủ cơ sở khoa học trong việc quyết định thông qua Nghị định này. 
II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CÁC CHÍNH SÁCH 
1. Chính sách 1: Hoàn thiện quy định về đối tượng được lắp đặt, sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên và tiêu chuẩn kỹ thuật của các thiết bị này
a) Xác định vấn đề cần giải quyết
- Các xe đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định tại Điều 3 Nghị định 109/2009/NĐ-CP cơ bản đầy đủ. Tuy nhiên, chưa quy định cụ thể đối với các xe được quyền ưu tiên khi đi làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp, khắc phục sự cố thiên tai, phòng chống dịch bệnh, nên nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân lợi dụng lắp đặt, sử dụng các thiết bị ưu tiên;
- Khoản 2, Điều 22, Luật Giao thông đường bộ 2008 quy định đối với xe được quyền ưu tiên khi đi làm nhiệm vụ phải có tín hiệu còi, cờ, đèn ưu tiên theo quy định. Tuy nhiên, tại Điều 9 Nghị định 109/2009/NĐ-CP quy định tín hiệu ưu tiên đối với xe đi làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp chỉ được sử dụng cờ hiệu và biển hiệu ưu tiên riêng, nên hạn chế đến việc cảnh báo cho người tham gia giao thông biết, nhường đường khi đi làm nhiệm vụ;

- Hiện nay, các thiết bị ưu tiên cơ bản được nhập khẩu từ nước ngoài, hình dáng, kích thước, công suất, cường độ sáng, tốc độ quay của các thiết bị này cũng đã thay đổi để phù hợp với tình hình giao thông và khoa học công nghệ trên thế giới, ví dụ: Dùng đèn Led thay thế đèn sợi đốt; đối với còi phát tín hiệu ưu tiên cũng đã nâng công suất máy tăng âm lên (100 ÷ 200W) với xe ô tô và 50W với xe mô tô,... Vì vậy, cần phải điều chỉnh tiêu chuẩn kỹ thuật của các thiết bị ưu tiên cho phù hợp với tình hình thực tế.

b) Mục tiêu giải quyết vấn đề
(i) Quy định chặt chẽ, cụ thể đối tượng được quyền ưu tiên và các thiết bị ưu tiên được lắp đặt, sử dụng và thực hiện theo quy định; (ii) Phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật; (iii) Theo kịp sự phát triển khoa học công nghệ trong sản xuất thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên; (iv) Góp phần tăng cường công tác quản lý Nhà nước về lắp đặt, sử dụng thiết bị phát tín hiệu ưu tiên, nâng cao hiệu lực của xe được quyền ưu tiên khi đi làm nhiệm vụ.
c) Giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề 
Giải pháp 1: Giữ nguyên các quy định của pháp luật hiện hành.
Giải pháp 2: Sửa đổi, bổ sung đối tượng được quyền ưu tiên; quy định cụ thể thiết bị ưu tiên đối với các xe đi làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp theo quy định của pháp luật; điều chỉnh tiêu chuẩn kỹ thuật của các thiết bị ưu tiên để phù hợp với trình độ khoa học công nghệ hiện nay.
d) Đánh giá tác động của giải pháp
Giải pháp 1: 
- Tác động về kinh tế - xã hội: 
+ Luật Giao thông đường bộ năm 2008 quy định về quyền ưu tiên của một số loại xe nhằm tạo thuận lợi cho các xe này đi thực hiện các nhiệm vụ trong trường hợp khẩn cấp. Tuy nhiên, lợi dụng quy định này, một số cơ quan, tổ chức, cá nhân tự ý lắp đặp và sử dụng các thiết bị ưu tiên, gây tình trạng “loạn” xe được quyền ưu tiên, giảm hiệu lực của xe được quyền ưu tiên khi đi làm nhiệm vụ;
+ Tín hiệu ưu tiên đối với xe đi làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp theo quy định của pháp luật chỉ được sử dụng cờ hiệu và biển hiệu ưu tiên riêng, nên hạn chế đến việc cảnh báo cho người tham gia giao thông biết, nhường đường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc thực hiện nhiệm vụ của các đối tượng này khi cần thiết;
+ Các thiết bị ưu tiên cũ đã lạc hậu, nhiều khuyết điểm như dễ hư hỏng, tiêu hao nhiều năng lượng, không mang lại lợi ích kinh tế, đồng thời, không bắt kịp xu hướng phát triển khoa học công nghệ mới.
- Tác động về giới: Không có tác động.
- Tác động của thủ tục hành chính: Không có tác động.

- Tác động đối với hệ thống pháp luật: Không phải sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.
Giải pháp 2:
- Tác động về kinh tế - xã hội: 
+ Việc quy định cụ thể các đối tượng được quyền ưu tiên khi tham giao thông tạo điều kiện thuận lợi cho các Bộ, ngành, địa phương xác định được cụ thể các đối tượng được lắp đặt, sử dụng thiết bị ưu tiên, tạo hành lang pháp lý chặt chẽ để các cơ quan, tổ chức, cá nhân quản lý xe được quyền ưu tiên áp dụng, triển khai thực hiện nghiêm túc; đồng thời, nâng cao nhận thức của người tham gia giao thông, nhường đường cho xe được quyền ưu tiên khi đi làm nhiệm vụ;
+ Việc điều chỉnh, bổ sung thiết bị ưu tiên đối với các xe làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định của pháp luật sẽ tăng tính cảnh báo cho người tham gia giao thông biết, nhường đường cho xe ưu tiên khi đi làm nhiệm vụ; 
+ Việc điều chỉnh, thay đổi tiêu chuẩn kỹ thuật của các thiết bị ưu tiên theo công nghệ mới có nhiều ưu điểm, độ bền cao, tiêu tốn năng lượng thấp, công suất thấp nhưng vẫn đảm bảo yêu cầu về âm thanh, cường độ ánh sáng, giúp tiết kiệm chi phí và năng lượng; đồng thời, giải quyết được vấn đề của các cơ sở sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh thiết bị ưu tiên hiện nay là khó có thể tìm nguồn sản xuất thiết bị ưu tiên theo tiêu chuẩn được quy định tại Nghị định 109/2009/NĐ-CP.
- Tác động về giới: Không có tác động.
- Tác động về thủ tục hành chính: Không có tác động.
- Tác động đối với hệ thống pháp luật: Góp phần hoàn thiện các quy định của pháp luật về đối tượng được lắp đặt, sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên.
đ) Kiến nghị giải pháp lựa chọn

Trên cơ sở đánh giá các giải pháp nêu trên, cơ quan soạn thảo đề xuất lựa chọn Giải pháp 2 để đảm bảo sự thống nhất, đầy đủ, minh bạch các đối tượng được lắp đặt, sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước và hiệu lực của xe được quyền ưu tiên khi đi làm nhiệm vụ và theo kịp xu hướng khoa học công nghệ hiện nay.
2. Chính sách 2: Quy định về trình tự, thủ tục cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của phương tiện được quyền ưu tiên
a) Xác định vấn đề cần giải quyết
Hiện nay, công tác cấp Giấy phép ưu tiên đang áp dụng theo Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BCA-BCT ngày 08/3/2012 của Bộ Công an và Bộ Công Thương quy định về thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên. Quá trình thực hiện phát sinh một số khó khăn, vướng mắc về thủ tục hành chính, hồ sơ cấp Giấy phép cần phải được sửa đổi, bổ sung, đảm bảo việc cấp Giấy phép được chặt chẽ, đúng đối tượng. Tuy nhiên, Khoản 4 Điều 14 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 nghiêm cấm việc “Quy định thủ tục hành chính trong thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ”. Do đó, việc này phải được điều chỉnh, bổ sung quy định tại Nghị định.
b) Mục tiêu giải quyết vấn đề 

Hoàn thiện cơ sở pháp lý, trình tự, thủ tục cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của phương tiện được quyền ưu tiên đảm bảo thống nhất, chặt chẽ, đơn giản hóa thủ tục hành chính, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về lắp đặt, sử dụng thiết bị phát tín hiệu của phương tiện được quyền ưu tiên.
c) Giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề

Giải pháp 1: Bổ sung quy định về trình tự, thủ tục cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của phương tiện được quyền ưu tiên tại Nghị định. 
Giải pháp 2: Điều chỉnh quy định về việc cấp Giấy phép trong Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BCA-BCT giữa Bộ Công an và Bộ Công Thương để đảm bảo kịp thời đáp ứng yêu cầu thực tiễn.
d) Đánh giá tác động của giải pháp

Giải pháp 1: Đánh giá tác động thủ tục hành chính của giải pháp
(i) Sự cần thiết quy định về thủ tục hành chính 
Phương tiện được quyền ưu tiên muốn lắp đặt, sử dụng thiết bị ưu tiên phải có Giấy phép sử dụng do Cơ quan có thẩm quyền cấp để đảm bảo tính thống nhất, chặt chẽ và yêu cầu của công tác quản lý đối với loại phương tiện này. Trong đó, dự thảo Nghị định quy định về thẩm quyền cấp phép; Giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của phương tiện được quyền ưu tiên; hồ sơ đề nghị cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy phép; trình tự, thủ tục cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy phép. Do đó, việc ban hành thủ tục hành chính để các cơ quan, tổ chức, cá nhân quản lý, sử dụng phương tiện được quyền ưu tiên là cần thiết nhằm tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, rõ ràng để các tổ chức này thực hiện, đồng thời bảo đảm thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lắp đặt, sử dụng thiết bị ưu tiên. 
(ii) Đánh giá tính hợp lý, hợp pháp của thủ tục hành chính
- Tên thủ tục hành chính:
+ Thủ tục đề nghị cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của phương tiện được quyền ưu tiên;

+ Tên thủ tục hành chính được quy định rõ ràng, cụ thể, chính xác và thống nhất với các văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính.
- Đối tượng, trình tự thực hiện thủ tục hành chính:
+ Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, tổ chức, cá nhân quản lý, sử dụng phương tiện được quyền ưu tiên;

+ Trình tự thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, tổ chức, cá nhân quản lý, sử dụng phương tiện được quyền ưu tiên gửi hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của phương tiện được quyền ưu tiên đến Cơ quan có thẩm quyền;
+ Thời hạn xử lý: 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, Cơ quan tiếp nhận có thể trả lời trực tiếp hoặc gửi văn bản thông báo lý do.

- Hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính: Dự thảo Nghị định chỉ quy định các thành phần hồ sơ cần thiết đảm bảo cấp cho đúng đối tượng ưu tiên, gồm: Văn bản đề nghị cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy phép theo mẫu (trong đó ghi rõ mục đích sử dụng); bản sao đăng ký xe, giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ đối với xe ô tô; các giấy tờ khác có liên quan đến việc chứng minh xe được sử dụng đi làm nhiệm vụ khẩn cấp, như: đối với xe hộ đê cần biển “xe hộ đê” do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định tại Quyết định số 3552/QĐ-BNN-PTNT ngày 31/8/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về sửa đổi, bổ sung quy định về quản lý, phát hành và cấp biển “xe hộ đê” làm nhiệm vụ khẩn cấp về phòng chống thiên tai; đối với xe cứu thương của tư nhân và cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh phải có Giấy phép hoạt động do Cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định tại Nghị định 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ về cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh,…
- Một số nội dung khác:

+ Cơ quan thực hiện: Bộ Công an tổ chức cấp Giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của phương tiện được quyền ưu tiên cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân. Đối với xe quân sự đi làm nhiệm vụ khẩn cấp do Bộ Quốc phòng tổ chức cấp Giấy phép theo quy định.

+ Quy định về phí, lệ phí: Việc thực hiện thủ tục hành chính theo quy định tại dự thảo Nghị định không phát sinh phí, lệ phí.

+ Có quy định rõ mẫu văn bản đề nghị cấp phép, mẫu giấy phép.

+ Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Được quy định rõ, trong thời hạn 02 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ), Cơ quan có thẩm quyền cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của phương tiện được quyền ưu tiên, trong đó có quy định rõ thời hạn của Giấy phép.

+ Nguyên tắc lập hồ sơ được quy định rõ ràng, đảm bảo đơn giản hóa thủ tục hành chính: (i) Hồ sơ được lập bằng tiếng Việt; (ii) Đối với thành phần hồ sơ là bản sao phải trình kèm theo bản chính để đối chiếu, trường hợp không có bản chính thì phải có chứng thực.
- Đánh giá tính hợp lý, hợp pháp của thủ tục hành chính:

Việc ban hành thủ tục hành chính theo quy định tại dự thảo Nghị định này là phù hợp với các quy định của pháp luật, chính xác và thống nhất với các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có quy định về thủ tục hành chính; không bị mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không trái với các quy định tại các văn bản khác. Các nội dung liên quan đến việc thực hiện thủ tục hành chính được quy định đầy đủ, rõ ràng, đảm bảo phù hợp với chủ trương đơn giản hóa thủ tục hành chính của Chính phủ (hồ sơ, thủ tục đơn giản, không quy định thu phí, lệ phí). 
Giải pháp 2: Đánh giá tác động đối với hệ thống pháp luật của giải pháp
Khoản 4 Điều 14 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 nghiêm cấm việc “Quy định thủ tục hành chính trong thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ”. Đồng thời, theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật hiện hành không có hình thức xây dựng Thông tư liên tịch giữa Bộ Công an và Bộ Công Thương. Do đó, việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung về thủ tục hành chính, hồ sơ cấp Giấy phép sử dụng thiết bị của xe được quyền ưu tiên tại Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BCA-BCT giữa Bộ Công an và Bộ Công Thương là không phù hợp.
đ) Kiến nghị giải pháp lựa chọn

Qua phân tích đánh giá tác động của các giải pháp, nhằm khắc phục các hạn chế, bất cập của quy định pháp luật hiện hành, tạo cơ sở pháp lý cho cơ quan, đơn vị trong hoạt động cấp Giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của phương tiện được quyền ưu tiên. Đồng thời, theo quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ không được quy định hồ sơ, trình tự thực hiện thủ tục hành chính, nên các nội dung về trình tự, thủ tục, hồ sơ cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của phương tiện được quyền ưu tiên phải được quy định tại Nghị định. Để giải quyết vấn đề bất cập đã nêu, cơ quan soạn thảo đề xuất bổ sung nội dung quy định trình tự, thủ tục cấp Giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của phương tiện được quyền ưu tiên. 
3. Chính sách 3: Quy định về tín hiệu ưu tiên của phương tiện làm nhiệm vụ đặc biệt trên đường thủy nội địa 
a) Xác định vấn đề cần giải quyết
Phương tiện làm nhiệm vụ đặc biệt trên đường thủy nội địa được quy định tại Điều 38 Luật Giao thông đường thủy nội địa gồm (i) Phương tiện chữa cháy; (ii) Phương tiện cứu nạn; (iii) Phương tiện hộ đê; (iv) Phương tiện của Quân đội, Công an làm nhiệm vụ khẩn cấp; (v) Phương tiện, đoàn phương tiện có Công an hộ tống hoặc dẫn đường. Các phương tiện này được sử dụng âm hiệu, đèn hiệu và cờ hiệu theo quy định tại Điều 67 Luật Giao thông đường thủy nội địa và Quyết định số 30/2004/QĐ-BGTVT ngày 14/12/2004 của Bộ Giao thông vận tải về ban hành quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật của tín hiệu trên phương tiện thủy nội địa. Tuy nhiên, vẫn chưa có quy định cụ thể về các loại thiết bị ưu tiên này (về tiêu chuẩn kỹ thuật, âm thanh, hình dáng, kích thước,...) gây khó khăn cho các cơ quan, đơn vị quản lý, sử dụng các phương tiện thủy được quyền ưu tiên. Mặt khác, tình hình trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội  trên đường thủy cũng hết sức phức tạp, nhất là các khu vực cảng, bến thủy nội địa, các công trình vượt sông, các khu vực đông phương tiện, v.v. Do đó, cần có quy định cụ thể về tín hiệu đối với các phương tiện thủy được quyền ưu tiên để tăng tính cảnh báo với các phương tiện thủy khác.
b) Mục tiêu giải quyết vấn đề
Bổ sung, nâng cấp các quy định tại Nghị định hiện hành nhằm nâng cao cơ sở pháp lý của các quy định, xử lý các nội dung để tránh gây nhầm lẫn giữa tín hiệu của phương tiện thủy làm nhiệm vụ đặc biệt với tín hiệu của phương tiện thủy thông thường khác.

c) Giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề 
Giải pháp 1: Giữ nguyên các quy định của pháp luật hiện hành.

Giải pháp 2: Bổ sung phương tiện làm nhiệm vụ đặc biệt trên đường thủy nội địa vào Nghị định quy định về tín hiệu của phương tiện được quyền ưu tiên thay thế Nghị định 109/2009/NĐ-CP.

d) Đánh giá tác động của giải pháp
Giải pháp 1: 
- Tác động về kinh tế - xã hội: Luật Giao thông đường thủy quy định về việc sử dụng âm hiệu, đèn hiệu, cờ hiệu phát tín hiệu điều động các phương tiện thủy khác nhường đường. Tuy nhiên vẫn chưa có quy định cụ thể về thiết bị phát tín hiệu này, nên gây khó khăn cho các cơ quan đơn vị chức năng thi hành các nhiệm vụ khẩn cấp như chữa cháy, cứu hộ cứu nạn, hộ đê v.v., đồng thời có thể bị các tổ chức, cá nhân không thuộc đối tượng ưu tiên lợi dụng phát lệnh ưu tiên, sử dụng sai mục đích, làm giảm hiệu lực phương tiện được quyền ưu tiên theo luật định. 
- Tác động về giới: Không có tác động.
- Tác động về thủ tục hành chính: Không có tác động.

- Tác động đối với hệ thống pháp luật: Ổn định các quy định pháp luật hiện hành về thiết bị phát tín hiệu ưu tiên của các phương tiện thủy được quyền ưu tiên. Tuy nhiên, sẽ làm giảm hiệu lực quản lý Nhà nước trong lĩnh vực quản lý lắp đặt và sử dụng thiết bị phát tín hiệu của phương tiện thủy được quyền ưu tiên.
Giải pháp 2: 
- Tác động về kinh tế - xã hội: 
+ Việc bổ sung quy định về tín hiệu của phương tiện thủy làm nhiệm vụ đặc biệt được ban hành sẽ phân định rõ ràng tín hiệu của phương tiện được ưu tiên so với các phương tiện thủy thông thường, tránh được tình trạng nhầm lẫn với tín hiệu chung của các phương tiện thủy khác; nâng cao nhận thức của người dân trong việc nhường phương tiện làm nhiệm vụ đặc biệt trên đường thủy nội địa;
+ Phát sinh kinh phí trang bị thiết bị phát tín hiệu của phương tiện thủy được quyền ưu tiên. 
- Tác động về giới: Không có tác động.
- Tác động về thủ tục hành chính: Không có tác động.

- Tác động đối với hệ thống pháp luật: Việc ban hành các quy định về thiết bị phát tín hiệu ưu tiên của các phương tiện thủy được quyền ưu tiên để đảm bảo sự thống nhất, chặt chẽ trong công tác quản lý Nhà nước đối với lĩnh vực này.  
đ) Kiến nghị giải pháp lựa chọn

Trên cơ sở đánh giá các giải pháp nêu trên, cơ quan soạn thảo đề xuất lựa chọn Giải pháp 2 bổ sung quy định phương tiện thủy làm nhiệm vụ đặc biệt trên đường thủy nội địa vào Nghị định quy định về tín hiệu của phương tiện được quyền ưu tiên thay thế Nghị định 109/2009/NĐ-CP.
III. TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN

Cơ quan chủ trì soạn thảo đã gửi dự thảo Báo cáo đánh giá tác động và hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định quy định về tín hiệu của phương tiện được quyền ưu tiên thay thế Nghị định 109/2009/NĐ-CP để xin ý kiến các Bộ có liên quan bằng văn bản và đã tiến hành tiếp thu, chỉnh sửa.
IV. GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ 

Các Bộ, ban, ngành chịu trách nhiệm tổ chức thi hành chính sách, giám sát đánh giá việc thực hiện các chính sách tại Nghị định này. Trường hợp quá trình thực thi các chính sách quy định tại Nghị định này phát sinh vướng mắc, Bộ Công an có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo và đề xuất Chính phủ hướng xử lý.
Trên đây là nội dung Báo cáo đánh giá tác động của chính sách của Bộ Công an trong dự thảo Nghị định quy định về tín hiệu của phương tiện được quyền ưu tiên thay thế Nghị định 109/2009/NĐ-CP ngày 01/12/2009 của Chính phủ./.
	Nơi nhận: 

- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;

- Đ/c Bộ trưởng Bộ Công an (để b/cáo);

- Bộ Tư pháp;

- Lưu: VT, C08(P7), V03(P3).
	KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc
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